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I. LỜI CHÚA 
 

Đức Giê-su lập bí tích Thánh Thể  

14,22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, 

dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: 

"Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy."23 Và Người 

cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và 

tất cả đều uống chén này.24 Người bảo các ông: "Đây 

là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.25 

Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống 

sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống 

thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa." 
 

Tại vườn Ghết-sê-ma-ni  

32 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất 

gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông: “Anh 

em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện.”33 Rồi 

Người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi 

theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến.34 

Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết 

được. Anh em ở lại đây mà canh thức.”35 Người đi xa 

hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho 

mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được.36 Người 

nói: “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất 

chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, 

mà làm điều Cha muốn.”37 Rồi Người trở lại, thấy các 

môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: “Si-mon, 

anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao?38 Anh 

em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám 
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dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu 

đuối.”39 Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần 

trước.40 Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì 

mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao 

với Người.41 Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông: 

“Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi, đủ rồi. Giờ 

đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội 

lỗi.42 Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!” 
 

Đức Giê-su đội vòng gai  

15,16 Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, 

tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại.17 

Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một 

vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người.18 Rồi 

chúng bái chào Người: "Vạn tuế đức vua dân Do-thái! 

"19 Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ 

vào Người, và quỳ gối bái lạy.20 Chế giễu chán, chúng 

lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau 

đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá. 
 

Đường lên Gôn-gô-tha  

21 Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua 

đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai 

ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập 

giá đỡ Đức Giê-su.22 Chúng đưa Người lên một nơi 

gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ. 
 

Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá  

23 Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng 

Người không uống.24 Chúng đóng đinh Người vào 
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thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, 

xem ai được cái gì.25 Lúc chúng đóng đinh Người là 

giờ thứ ba.26 Bản án xử tội Người viết rằng: "Vua 

người Do-thái".27 Bên cạnh Người, chúng còn đóng 

đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. 

(28 Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt 

vào hạng những tên phạm pháp.) 
 

Đức Giê-su ở trên thập giá bị sỉ vả nhạo cười   

29 Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu 

vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba 

ngày xây lại được,30 có giỏi thì xuống khỏi thập giá 

mà cứu mình đi! "31 Các thượng tế và kinh sư cũng 

chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: "Hắn cứu 

được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình.32 Ông Ki-tô 

vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, 

để chúng ta thấy và tin." Cả những tên cùng chịu đóng 

đinh với Người cũng nhục mạ Người. 
 

Đức Giê-su chết trên thập giá  

33 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi 

đến giờ thứ chín.34 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu 

lớn tiếng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni! " Nghĩa 

là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài 

bỏ rơi con? "35 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền 

nói: "Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a."36 Rồi có kẻ chạy đi 

lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một 

cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Để xem 

ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không."37 Đức Giê-
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su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.38 Bức màn 

trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên 

xuống dưới.39 Viên đại đội trưởng đứng đối diện với 

Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: "Quả 

thật, người này là Con Thiên Chúa." 
 

Đức Giê-su được mai táng  

42 Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm 

trước ngày sa-bát,43 nên ông Giô-xếp tới. Ông là 

người thành A-ri-ma-thê, thành viên có thế giá của hội 

đồng, và cũng là người vẫn mong đợi Triều Đại của 

Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-

la-tô để xin thi hài Đức Giê-su.44 Nghe nói Người đã 

chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên, và cho đòi viên 

đại đội trưởng đến, hỏi xem Người đã chết lâu chưa.45 

Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn 

đã cho ông Giô-xếp lãnh lấy thi hài.46 Ông này mua 

một tấm vải gai, hạ xác Đức Giê-su xuống, lấy tấm vải 

ấy liệm Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn 

trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ.47 Còn bà Ma-

ri-a Mác-đa-la và bà Ma-ri-a mẹ ông Giô-xết, thì để ý 

nhìn xem chỗ họ mai táng Người. 
Tin mừng thánh Thánh Máccô 14-15 
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II. HÌNH TÔ MÀU 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Vào Thành Giêrusalem 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Rửa Chân Cho Các Môn Đệ 
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Vui Học Thánh Kinh 

Bữa Tiệc Ly 
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Vui Học Thánh Kinh 

Thiên Thần An Ủi Chúa 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Giêsu Bị Kết Án 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Giêsu Vác Thánh Giá 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất 

 

 

 



19 * VHTK 101 : Thương Khó 

Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Giêsu Gặp Đức Mẹ 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Giêsu Trên Cây Thánh Giá 
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Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Giêsu Trong Tay Đức Mẹ 
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Vui Học Thánh Kinh 

An Táng Chúa Giêsu  
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III. CÂU HỎI 
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33 Câu Hỏi Thưa 

 

01. Hỏi : Con vật Đức Giêsu đã 

cỡi khi Người vào thành 

Giêrusalem là con gì ? (Lc 

19,35) 

- Thưa : Con lừa.  
 

02. Hỏi : Khi Đức Giêsu tiến vào thành 

Giêrusalem, dân chúng đã làm gì? (Lc 19,36-37) 
- Thưa : Lấy áo choàng trải trên đường và lớn 

tiếng ca tụng Thiên Chúa. 
 

03. Hỏi : Câu người ta ca tụng Thiên Chúa khi Đức 

Giêsu tiến vào thành Giêrusalem là gì? (Lc 19,38) 

- Thưa : Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến 

nhân danh Chúa! 
 

04. Hỏi : Trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh,  

làm gì và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình 

Thầy.”? (Mt 26,26) 

- Thưa : Dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho 

môn đệ. 
 

05. Hỏi : Đức Giêsu cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, 

rồi trao cho các ông, Người bảo các ông: Đây là 

máu thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì ai? (Mc 14,23-

24)  
- Thưa : Đổ ra vì muôn người. 
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06. Hỏi : Ai đã rửa chân cho ông Phêrô và các môn 

đệ? (Ga 13,1-15) 
- Thưa : Đức Giêsu. 

 

07. Hỏi : Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu đến rửa 

chân cho ông? (Ga 13,6) 
- Thưa : Ông Simon Phêrô. 

 

08. Hỏi : Khi rửa chân cho các môn đệ Đức Giêsu 

đã nói gì? (Ga 13,15) 

- Thưa : Thầy đã nêu gương cho anh em, để 

anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. 
 

09. Những môn đệ ở với Đức Giêsu tại vườn 

Giệtsêmani là ai? (Mc 14,33)  
- Thưa : Ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan. 
 

10. Ai đã dẫn quân lính tới bắt Đức Giêsu? (Ga 

18,2)  
- Thưa : Ông Giuđa. 
 

11. Ai đã chém đứt tai tên đầy tớ của thượng tế? 

(Ga 18,10)  

- Thưa : Ông Giuđa. 
 

12. Hỏi : Thượng tế, thời Đức Giêsu chịu xét xử tên 

là gì? (Mt 26,57) 

- Thưa : Thượng tế Caipha.  
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13. Hỏi : “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi 

truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có 

phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây 

là lời của ai? (Mt 26,63) 
- Thưa : Thượng tế Caipha. 

 

14. Hỏi : Ai 

đã nói với 

Đức Giêsu: 

“Ông là 

vua Do thái 

sao”? (Mc 

15,2)  

- Thưa 

: Tổng trấn 

Philatô. 
 

15. Hỏi : Đức Giêsu nói ngài sinh ra và đã đến thế 

gian nhằm mục đích làm chứng cho điều gì? (Ga 

18,37)  

- Thưa : Sự thật.    
 

16. Hỏi : Vào dịp lễ Vượt Qua này, người Do thái 

xin tha ai? (Ga 18,40)  

- Thưa : Baraba.    
 

17. Hỏi : Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình 

là ai? (Mc 14,66-72)  
- Thưa : Tông đồ Phêrô. 
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18. Hỏi : Vua nào đã gặp 

Đức Giêsu trong cuộc 

thương khó của Ngài? 

(Lc 23,8)  
 - Thưa : Vua Hêrôđê 

Antipát. 

 

19. Hỏi : Đức Giêsu phải 

vác thập giá đi đến đâu? 

(Mc 15,22)  
- Thưa : Đến 

Gôngôtha.    
 

 

20. Hỏi : Người đã vác đỡ thập giá Đức Giêsu tên 

là gì? (Mt 27,32) 
- Thưa : Simon.  

 

21. Hỏi : Trên đường lên Núi Sọ, Đức Giêsu nói với 

chị em thành nào: “Đừng khóc thương tôi làm gì. 

Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con 

cháu.”? (Lc 23,28)  
 - Thưa : Thành Giêrusalem.  
 

22. Hỏi : Tấm bảng tổng trấn Philatô viết được trên 

thập giá ghi những từ gì? (Ga 19,19)  
 - Thưa : “Giêsu Nadarét, Vua dân Dothái.”  
 

23. Hỏi : Tấm bảng treo trên thập giá được ghi 

bằng những thứ tiếng nào ? (Ga 19,20)  
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 - Thưa : Tấm bảng này viết bằng các tiếng: 

Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp.  
 

24. Hỏi : Khi đóng đinh Đức Giêsu, chiếc chiếc áo 

dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên 

xuống dưới, bọn lính đã làm gì? (Ga 19,23)  
 - Thưa : Bắt thăm xem ai được.  
 

25. Hỏi : Người môn đệ hiện diện dưới chân thập 

giá là ai? (Ga 19,25-27) 

- Thưa : Ông Gioan. 
 

26. Hỏi : Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và 

để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? 

(Ga 19,28) 
- Thưa : “Tôi khát!”. 
 

27. Hỏi : Khi Đức Giêsu tắt thở, tại Đền thờ 

Giêrusalem đã xảy ra điều gì? (Mc 15,38)   
- Thưa : Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng 

xé ra làm hai từ trên xuống dưới. 
 

28. Hỏi : Đức Giêsu trút linh hồn vào giờ thứ mấy? 

(Mt 27,45) 
- Thưa : Giờ thứ 9. 

 

29. Hỏi : Khi thấy Đức Giêsu đã chết, quân lính đã 

làm gì? (Ga 19,31-34) 
- Thưa : Không đánh dập ống chân Người và 

lấy đòng đâm vào cạnh sườn người. 
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30. Hỏi :  Khi người lính lấy đòng đâm cạnh sườn 

Đức Giêsu, thì điều gì đã xảy ra? (Ga 19,31) 
- Thưa : Máu và nước chảy ra. 

 

31. Hỏi : Khi chứng kiến việc Đức Giêsu chết, ai đã 

nói: “Qủa thật, người này là con Thiên Chúa”? 

(Mc 15,39)  

- Thưa : Viên đại đội trưởng. 
 

32. Hỏi : Người đã xin tổng trấn Philatô thi hài 

Đức Giêsu để an táng tên là gì? (Mt 27,57) 
 - Thưa : Giôxếp.  
 

33. Hỏi : Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức 

Giêsu là gì? (Ga 19,32)  
 - Thưa : Trầm hương.  
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33 Câu Trắc Nghiệm 

 

01. Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành 

Giêrusalem là con gì? (Lc 19,35) 
a. Con ngựa.    b. Con lừa. 

c. Con lạc đà.    d. Con chiên. 
 

02. Khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, dân 

chúng đã làm gì? (Lc 19,36-37) 

a. Lấy áo choàng trải trên đường. 

b. Lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa. 

c. Im lặng lắng nghe lời Thiên Chúa. 

d. Chỉ có a và b đúng. 
 

03. Câu người ta ca tụng Thiên Chúa khi Đức 

Giêsu tiến vào thành Giêrusalem là gì? (Lc 19,38) 
a. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. 

b. Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân 

   danh Chúa! 

c. Lạy Đức Vua, xin cứu vớt chúng tôi. 

d. Hoan hô Đức Vua chiến thắng. 
 

04. Trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh,  làm gì 

và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình 

Thầy.”? (Mt 26,26) 
a. Dâng lời chúc tụng,   b. Rồi bẻ ra,  

c. Trao cho môn đệ.   d. Cả a, b và c đúng.  
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05. Đức Giêsu cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi 

trao cho các ông, Người bảo các ông: Đây là máu 

thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì ai? (Mc 14,23-24)  

a. Vì muôn người. 

b. Các con. 

c. Các người Do thái. 

d. Các người công chính. 
 

06. Ai đã rửa chân cho ông Phêrô và các môn đệ? 

(Ga 13,1-15) 
a. Ông Giuđa Ítcariốt. 

b. Ông Simon, người mời Đức Giêsu và  

    các môn đệ dùng cơm. 

c. Đức Giêsu. 

d. Ông chủ nhà tiệc ly. 
 

07. Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu đến rửa chân 

cho ông? (Ga 13,6) 

a. Ông Giuđa.    b. Ông Simon Phêrô. 

c. Ông Tôma.    d. Ông Giacôbê. 
 

08. Khi rửa chân cho các môn đệ Đức Giêsu đã nói 

gì? (Ga 13,15) 
a. Các anh hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. 

b. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em 

    cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. 

c. Điều này sẽ được lưu truyền mãi. 

d. Mọi người sẽ nhớ đến việc này. 
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09. Những môn đệ ở với Đức Giêsu tại vườn 

Giệtsêmani là ai? (Mc 14,33)  
a.  Ông Phêrô.   b. Ông Giacôbê. 

c. Ông Gioan.    d. Cả a, b và c đúng. 
 

10. Ai đã dẫn quân lính tới bắt Đức Giêsu? (Ga 

18,2)  

a. Ông Phêrô.     

b. Ông Giacôbê. 

c. Ông Gioan.     

d. Ông Giuđa. 
 

11. Ai đã chém đứt tai tên đầy 

tớ của thượng tế? (Ga 18,10) 
a. Ông Simôn Phêrô.   

b. Ông Giacôbê. 

c. Ông Gioan.    d. Ông Giuđa. 
 

12. Thượng tế, thời Đức Giêsu chịu xét xử tên là gì? 

(Mt 26,57) 
a. Thượng tế Khanan.  b. Thượng tế Simon. 

c. Thượng tế Caipha.  d. Thượng tế Abiatha. 
 

13. “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền 

cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là 

Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây là lời 

của ai? (Mt 26,63) 

a. Thượng tế Caipha.  b. Thượng tế Khanan. 

c. Tổng trấn Philatô.  d. Vua Hêrôđê. 
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14. Ai đã nói với Đức Giêsu: “Ông là vua do thái 

sao”? (Mc 15,2)  
a. Ông Philatô.   b. Vua Hêrôđê. 

c. Thượng tế Caipha.  d. Thượng tế Khanan. 
 

15. Đức Giêsu nói ngài sinh ra và đã đến thế gian 

nhằm mục đích làm chứng cho điều gì? (Ga 18,37) 

a. Sự sống.    b. Sự thật. 

c. Ánh sáng.    d. Chân lý. 
 

16. Vào dịp lễ Vượt Qua này, người Do thái xin tha 

ai? (Ga 18,40) 
a. Barnaba.    b. Bagiêsu. 

c. Basaba.    d. Baraba. 
 

17. Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên là 

gì? (Mc 14,66-72)  
a. Tôma.     b. Giuđa. 

c. Phaolô.     d. Phêrô. 
 

18. Vua nào đã gặp Đức 

Giêsu trong cuộc thương khó 

của Ngài? (Lc 23,8) 
a. Vua Hêrôđê Cả. 

b. Vua Hêrôđê Antipát. 

c. Vua Hêrôđê Ácgrippa. 

d. Vua Hêrôđê Philíp.  
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19. Đức Giêsu phải vác thập giá đi đến đâu? (Mc 

15,22)     
a.  Đền thờ Giêrusalem. b.  Núi Sinai. 

c.  Gôngôtha.    d.  Núi Môrigia. 
 

20. Người đã vác đỡ thập giá Đức Giêsu tên là gì? 

(Mt 27,32) 

a. Simêôn.    b. Giôxếp. 

c. Simon.     d. Nicôđêmô. 
 

21. Trên đường lên Núi Sọ, Đức Giêsu nói với chị 

em thành nào: “Đừng khóc thương tôi làm gì. Có 

khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.”? 

(Lc 23,28) 
a. Thành Giêrusalem.   

b. Thành Giêrikhô. 

c. Thành Bêlem.   d. Thành Nadarét. 
 

22. Tấm bảng tổng trấn Philatô viết được trên thập 

giá ghi những từ gì? (Ga 19,19) 
a. “Tên này đã nói: Ta là Vua dân Do-thái” 

b. “Giêsu Nadarét, Vua dân Dothái.” 

c. “Kính chào Vua dân Do-thái!” 

d. “Đây là người!” 
 

23. Tấm bảng treo trên thập giá được ghi bằng 

những thứ tiếng nào? (Ga 19,20) 

a. Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp. 

b. Ai cập, La-tinh và Hy-lạp. 
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c. Hít-tit, La-tinh và Hy-lạp. 

d. Híp-ri, La-tinh và Ả rập. 
 

24. Khi đóng đinh Đức Giêsu, chiếc chiếc áo dài 

này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống 

dưới, bọn lính đã làm gì? (Ga 19,23) 
a. Trả lại cho mẹ Ngài. 

b. Bắt thăm xem ai được. 

c. Chia làm bốn phần. 

d. Trao cho viên đại đội trưởng. 
 

25. Người môn đệ hiện diện 

dưới chân thập giá là ai? (Ga 

19,25-27) 
a. Ông Gioan.    

b. Thân mẫu Đức Giêsu. 

c. Ông Phêrô.    

d. Chỉ a và b đúng. 
 

26. Đức Giêsu biết là mọi sự đã 

hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người 

nói câu gì? (Ga 19,28)  
a. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết  

    việc họ làm.” 

b. “Tôi khát!”  

c. “Thế là đã hoàn tất!” 

d. “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con,  

     sao Ngài bỏ rơi con?” 
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27. Khi Đức Giêsu tắt thở, tại Đền thờ Giêrusalem 

đã xảy ra điều gì? (Mc 15,38) (Mc 15,38) 
a. Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm 

    hai từ trên xuống dưới. 

b. Lửa cháy trong nơi Cực thánh. 

c. Mọi lễ vật đều bị thiêu hủy. 

d. Nền Đền thờ bị rẽ làm đôi. 
 

28. Đức Giêsu trút linh hồn vào giờ thứ mấy? (Mt 

27,45) 
a. Giờ thứ 6.    b. Giờ thứ 9. 

c. Giờ thứ 10.    d. Giờ thứ 11. 
 

29. Khi thấy Đức Giêsu đã chết, quân lính đã làm 

gì? (Ga 19,31-34) 

a. Không đánh dập ống chân Người. 

b. Lấy đòng đâm vào cạnh sườn Người. 

c. Đưa rượu cho Đức Giêsu uống. 

d. Chỉ a và b đúng. 
 

30. Khi người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Đức 

Giêsu, thì điều gì đã xảy ra? (Ga 19,34) 
a. Bức màn Đền thờ bị xé ra làm 2. 

b. Mồ mả bật tung. 

c. Bầu trời mây đen vần vũ. 

d. Máu và nước chảy ra. 
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31. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu chết, ai đã nói: 

“Qủa thật, người này là con Thiên Chúa”? (Mc 

15,39)  

a. Viên đại đội trưởng. b. Mẹ Maria. 

c. Ông Philatô.   d. Ông Nicôđêmô. 
 

32. Người đã xin tổng trấn Philatô thi hài Đức 

Giêsu để an táng tên là gì? (Mt 27,57) 
a. Gioan.     b. Giôxếp. 

c. Simon.     d. Nicôđêmô. 
 

33. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu 

là gì? (Ga 19,32) 

a. Dầu thơm.    b. Võ quế. 

c. Trầm hương.   d. Giấm. 
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IV. Ô CHỮ 
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VHTK Ô Chữ Thương Khó 01 
 

Những gợi ý 
 

01. Ai đã kêu 

lên: “Lạy Thiên 

Chúa, lạy Thiên 

Chúa của con, 

sao Ngài bỏ rơi 

con?” (Mt 27,46) 
 

02. Ngày thứ 

nhất trong tuần 

bánh không men, 

Đức Giêsu và 

các môn đệ ăn lễ 

gì? (Mt 26,17) 
 

03. Người đã xin 

phép tổng trấn Philatô hạ thi hài Chúa Giêsu xuống 

là ai? (Ga 19,38) 
 

04. Vào giờ thứ mấy thì Đức Giêsu kêu lên “Lạy 

Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ 

rơi con?”  (Mt 27,46) 
 

05. Người cùng với ông Giôxếp hạ thi hài Chúa 

Giêsu xuống tên là gì? (Ga 19,39)  
 

06. Người tông đồ đã chối thầy mình 3 lần là ai? 

(Mt 26, 69-75).  
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07. Khi nghe Đức Giêsu kêu lớn tiếng, người ta 

tưởng Đức Giêsu kêu ai đến cứu? (Mt 27,47) 
 

08. Thượng tế thời Chúa Giêsu chịu đóng đinh tên 

là gì? ( Ga 18,13)  
 

09. Trước Thượng Hội Đồng Do thái, Chúa Giêsu 

đã xác nhận mình là ai và điều này dẫn đến cái chết 

cho ngài? (Lc 22,70)  
 

10. Quân lính kết một vòng gai làm gì đặt lên đầu 

Chúa Giêsu? (Mt 27,29)  
 

11. Tổng trấn xét xử Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 

27,11-14)   
 

12. Người lính đã lấy cái gì đâm vào cạnh sườn 

Chúa Giêsu? (Ga 19,34) 
 

13. Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ Ngài cho vị tông đồ 

nào? (Ga 19,26) 
 

14. Ông Simôn, người vác đỡ thập giá của Chúa 

Giêsu ở làng nào? (Mc 15,21)  
 

15. Chúa Giêsu nói với những phụ nữ thành nào 

đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho 

phận mình và cho con cháu? (Lc 23,28)  
 

16. Vị tông đồ phản bội Thầy mình là ai? (Lc 22,3)  
 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Thương Khó 02 

Những 

gợi ý 
 

01. Khi 

chứng 

kiến việc 

ai chết, 

viên đại 

đội trưởng 

đã nói: 

“Qủa thật, 

người này 

là con 

Thiên 

Chúa”? 

(Mc 

15,39)  
 

02. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu 

là gì? (Ga 19,32) 
 

03. Khi Đức Giêsu tiến vào thành nào, dân chúng 

lấy áo choàng trải trên đường và lớn tiếng ca tụng 

Thiên Chúa? (Lc 19,36-37) 
 

04. Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức 

dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)    
 

05. Ai đã vác thập giá lên Đồi Sọ? (Ga 19,17) 
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06. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì 

họ không biết việc họ làm.” Đây 

là lời của ai? (Lc 23,34) 
 

07. Tại vườn Cây Dầu, có ai tự 

trời hiện đến tăng sức cho Đức 

Giêsu? (Lc 22,43) 
 

08. Hát thánh vịnh xong, Đức 

Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-

liu. Đến một thửa đất gọi là gì? (Mt 26,30.36) 
 

09. Một người con của ông Simon, người vác đỡ 

thập giá Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,21)    
 

10. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng 

nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 

19,28) 
 

11. Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì?  (Mt 

27,11) 
 

12. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng 

nghiệm lời gì, Người nói: “Tôi khát!”? (Ga 19,28) 
 

13. Vua nào đã gặp Đức Giêsu trong cuộc thương 

khó của Người? (Lc 23,8) 
 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Thương Khó 03 
 

Những gợi ý 

01. Ai đã rửa 

chân cho ông 

Phêrô và các 

môn đệ? (Ga 

13,1-15) 
 

02. “Đây là 

mình Thầy, hiến 

tế vì anh em. 

Anh em hãy 

làm việc này, 

mà tưởng nhớ 

đến Thầy.” 

“Chén này là 

giao ước mới, 

lập bằng máu 

Thầy, máu đổ ra vì anh em.” Đây là lời của ai? (Lc 

22,20) 
 

03.   Tại vườn Cây Dầu, mồ hôi Đức Giêsu như 

những cái gì rơi xuống đất? (Lc 22,46) 
 

04. Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mt 

27,11) 
 

05. Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành 

Giêrusalem là con gì? (Lc 19,35) 
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06. Hai người con của ai đi theo Đức Giêsu vào 

vườn Cây Dầu? (Lc 26,37) 
 

07. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng 

nghiệm lời gì, Người nói: “Tôi khát!”? (Ga 19,28) 
 

08. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc 

họ làm.” Đây là lời của ai? (Lc 23,34) 
 

09. Khi Đức Giêsu tắt thở, bức màn trướng trong 

đâu bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới? (Mc 

15,38)   
 

10. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì 

cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 

11. Quê của ông Simon, người vác đỡ thập giá Đức 

Giêsu, ở đâu? (Mc 15,20)    
 

12. Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng 

đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39)  
 

13. Ông Giôxếp người thành Arimathê, một người 

lương thiện, công chính. Ông hạ xác Người xuống, 

lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ 

đục sẵn trong đâu, nơi chưa chôn cất ai bao giờ? 

(Lc 23,50.53) 
 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Thương Khó 04 

Những gợi ý 
 

01. Một môn đệ 

đã gặp Đức 

Giêsu ban đêm 

cũng đến hạ xác 

Đức Giêsu là ai? 

(Ga 19,39)  
 

02. Khi người 

lính lấy giáo đâm 

vào chỗ nào trên 

thân thể Đức 

Giêsu, thì máu 

và nước chảy ra? 

(Ga 19,31) 
 

03. Theo tục lệ 

của người Do thái, vào dịp lễ gì, tổng trấn thường 

tha một người nào đó do người Do thái xin? (Ga 

18,39) 
 

04. Tại vườn Cây Dầu, có ai tự trời hiện đến tăng 

sức cho Đức Giêsu? (Lc 22,43) 
 

05. “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh 

em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương 

nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Đây là lời 

của ai? (Ga 13,34) 
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06. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá tên là 

gì? (Mt 27,33) 
 

07. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng 

nghiệm lời gì, Người nói: “Tôi khát!”? (Ga 19,28) 
 

08. Ai đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon 

Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2) 
 

09. Khi vừa thấy Đức Giêsu, các người nào cùng 

các thuộc hạ liền kêu lên rằng: “Đóng đinh, đóng 

đinh nó vào thập giá!”? (Ga 19,6) 
 

10.  Tên đầy tớ của vị thượng tế bị chém đứt tai tên 

là gì? (Ga 18,10) 
 

11. Ai đã vác thập giá lên Đồi Sọ? (Ga 19,17) 
 

12. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng 

nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 

19,28) 
 

13. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế 

gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 

13,1) 
 

14. Tại vườn Cây Dầu, mồ hôi Đức Giêsu như 

những cái gì rơi xuống đất? (Lc 22,46) 
 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Thương Khó 05 
 

Những gợi ý  

01. Đức 

Giêsu biết 

là mọi sự 

đã hoàn 

tất. Và để 

ứng 

nghiệm lời 

gì, Người 

nói: “Tôi 

khát!”?  

(Ga 19,28) 
 

02. Ai đã 

rửa chân 

cho ông 

Phêrô và 

các môn 

đệ? (Ga 13,1-15) 
 

03. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng 

nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 

19,28) 
 

04. Khi Đức Giêsu tắt thở, bức màn trướng trong 

đâu bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới? (Mc 

15,38)   
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05. Thượng tế, thời Đức Giêsu chịu xét xử tên là gì? 

(Mt 26,57) 
 

06. Đức Giêsu nói: Tất 

cả anh em, hãy uống 

chén này, vì đây là máu 

Thầy, máu giao ước đổ 

ra cho muôn người 

được sự gì? (Mt 26,28) 
 

07. Quê của ông Simon, 

người vác đỡ thập giá 

Đức Giêsu, ở đâu? (Mc 

15,20)   
  

08. Vua nào đã gặp Đức 

Giêsu trong cuộc thương khó của Người? (Lc 23,8) 
 

09. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì 

cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 

10. Khi người lính lấy giáo đâm vào chỗ nào trên 

thân thể Đức Giêsu, thì máu và nước chảy ra? (Ga 

19,31) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 



50 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

VHTK Ô Chữ Thương Khó 06 
 

 Những gợi ý  
 

01. “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh 

em hãy yêu 

thương 

nhau; anh 

em hãy yêu 

thương 

nhau như 

Thầy đã 

yêu thương 

anh em.” 

Đây là lời 

của ai? (Ga 

13,34) 
 

02.  Tại 

vườn Cây 

Dầu, mồ 

hôi Đức 

Giêsu như những cái gì rơi xuống đất? (Lc 22,46) 
 

03. Tại vườn Cây Dầu, có ai tự trời hiện đến tăng 

sức cho Đức Giêsu? (Lc 22,43) 
 

04. Khi Đức Giêsu tắt thở, bức màn trướng trong 

đâu bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới? (Mc 

15,38)   
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05. “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền 

cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là 

Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của 

ai? (Mt 26,63) 
 

06. Thánh Phêrô người miền nào? (Lc 26,69) 
 

07. Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mt 

27,11) 
 

08. Vua nào đã gặp Đức Giêsu trong cuộc thương 

khó của Người? (Lc 23,8) 
 

09. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá tên là 

gì? (Mt 27,33) 
 

10.“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao 

Ngài bỏ rơi con?.” Đây là lời của ai? (Mt 27,46) 
 

11. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu 

là gì? (Ga 19,32) 
 

12. Khi Đức Giêsu tiến vào thành nào, dân chúng 

lấy áo choàng trải trên đường và lớn tiếng ca tụng 

Thiên Chúa? (Lc 19,36-37) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Thương Khó 07 
 

Ô chữ này gồm 8 giải đáp được gợi ý dưới đây. 
Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang, 
dọc,  ngược và xuôi. Chủ đề ô chữ là những ký tự 

ở ô được tô đậm. Mời các bạn cùng tìm nhé! 
 

 Những 

gợi ý  
 

01. Khi 

người 

lính lấy 

giáo 

đâm 

vào chỗ 

nào 

trên 

thân 

thể 

Đức 

Giêsu, 

thì máu 

và nước chảy ra? (Ga 19,31) 
 

02. Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên 

là gì? (Mc 14,66-72) (Đọc từ phải sang trái) 
 

03. Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mt 

27,11) 
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04. Người đã xin tổng trấn Philatô thi hài Đức 

Giêsu để an táng tên là gì? (Mt 27,57) (Đọc từ dưới 

lên)  

 

05. Mẹ Đức Giêsu, 

người đứng dưới chân 

thập giá tên là gì? (Ga 

19,25) 
 

06. “Đây là mình Thầy, 

hiến tế vì anh em. Anh 

em hãy làm việc này, 

mà tưởng nhớ đến 

Thầy.” “Chén này là 

giao ước mới, lập bằng 

máu Thầy, máu đổ ra vì 

anh em.” Đây là lời của ai? (Lc 22,20) 
 

07. Đức Giêsu nói: Tất cả anh em, hãy uống chén 

này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho 

muôn người được sự gì? (Mt 26,28) 
 

08  Tên đầy tớ của vị thượng tế bị chém đứt tai tên 

là gì? (Ga 18,10) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Thương Khó 08 
 

Ô chữ này gồm 9 giải đáp được gợi ý dưới đây. 
Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang, 

dọc, ngược và xuôi. Chủ đề ô chữ là những ký tự ở 
ô được tô đậm. Mời các bạn cùng tìm nhé! 

 

Những gợi 

ý  
 

01. Khi 

Đức Giêsu 

tắt thở, bức 

màn trướng 

trong đâu 

bỗng xé ra 

làm hai từ 

trên xuống 

dưới? (Mc 

15,38)   
 

02. Mẹ 

Đức Giêsu, 

người đứng 

dưới chân thập giá tên là gì?  (Ga 19,25) (Đọc từ 

dưới lên) 
 

03. Tại vườn Cây Dầu, mồ hôi Đức Giêsu như 

những cái gì rơi xuống đất? (Lc 22,46) (Đọc từ dưới 

lên) 
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04. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng 

nghiệm lời gì, Người nói: “Tôi khát!”? (Ga 19,28) 
 

05. “Lạy Thiên Chúa, lạy 

Thiên Chúa của con, sao 

Ngài bỏ rơi con?” Đây là 

lời của ai? (Mt 27,46) (Đọc 

từ dưới lên) 
 

06. Con vật Đức Giêsu đã 

cỡi khi Người vào thành 

Giêrusalem là con gì? (Lc 

19,35) 
 

07. “Nhân danh Thiên 

Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho 

chúng tôi biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con 

Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63) 

(Đọc từ phải sang trái) 
 

08. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì 

cho các môn đệ? (Ga 13,5) (Đọc từ phải sang trái) 
 

09. Ai đã hôn Đức Giêsu trong vườn Cây Dầu? (Mc 

14,45) (Đọc từ dưới lên) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK Ô Chữ Thương Khó 09 

Những gợi ý  

 
Hàng dọc: 
 

01. “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em 

hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” “Chén 

này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra 

vì anh em.” Đây là lời của ai? (Lc 22,20) 
 

02. Tại vườn Cây Dầu, mồ hôi Đức Giêsu như 

những cái gì rơi xuống đất? (Lc 22,46) (Đọc từ dưới 

lên) 
 

03. Đức Giêsu nói: Tất cả anh em, hãy uống chén 

này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho 

muôn người được sự gì? (Mt 26,28) 
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04. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng 

nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 

19,28) (Đọc từ dưới lên) 
 

Hàng ngang: 
 

05. Khi Đức Giêsu tắt thở, 

bức màn trướng trong đâu 

bỗng xé ra làm hai từ trên 

xuống dưới? (Mc 15,38)   
 

06. Nơi Đức Giêsu bị 

đóng đinh vào thập giá tên 

là gì? (Mt 27,33) 
 

07. Trước Thượng Hội Đồng Do thái, Chúa Giêsu 

đã xác nhận mình là Con ai và điều này dẫn đến cái 

chết cho ngài? (Lc 22,70)  
 

08. Thửa ruộng mà các thượng tế lượm lấy số bạc 

mua để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều là của 

người làm nghề gì? (Mt 27,7)   
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 VHTK Ô Chữ Thương Khó 10 

 

 
Những gợi ý  
 

Hàng dọc: 
 

01. Người người vác đỡ thập giá Đức Giêsu lên Đồi 

Sọ tên là gì? (Mc 15,21)    
 

02. “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao 

Ngài bỏ rơi con?.” Đây là lời của ai? (Mt 27,46) 
 

03. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng 

nghiệm lời gì, Người nói: “Tôi khát!”? (Ga 19,28) 
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04. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì 

cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 

Hàng ngang: 
 

05. Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành 

Giêrusalem là con gì? (Lc 19,35) (Đọc từ phải qua 

trái) 
 

06. Thánh Phêrô 

người miền nào? 

(Lc 26,69) (Đọc 

từ phải qua trái) 
 

07. Đức Giêsu 

nói: Tất cả anh 

em, hãy uống 

chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra 

cho muôn người được sự gì? (Mt 26,28) 
 

08. Khi người lính lấy giáo đâm vào chỗ nào trên 

thân thể Đức Giêsu, thì máu và nước chảy ra? (Ga 

19,31) (Đọc từ phải qua trái) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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V. RÈN LUYỆN TƯ DUY 
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1. ALPHABET 

1.1 

Bạn hãy xếp những từ này  theo thứ tự Alphabet. 

 

GALILÊ  

GIÊRUSALEM 

GIUĐÊ 

GÔNGÔTHA 

GIÔXẾT  

GIACÔBÊ THỨ  

GIACÔBÊ  

GIÊRÊMIA 

GIOAN  

GIACÔBÊ  

GIÊSU 

GIUĐA ÍTCARIỐT 

GIÔXẾP ARIMATHÊ 

 

 

1.2 

Bạn hãy xếp những từ này  theo thứ tự Alphabet. 

 

GIÊSU 

CAIPHA 

KHANAN  

PHÊRÔ 

GIOAN  
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KITÔ 

PHILATÔ 

BARABA 

SIMÔN 

MARIA MÁCĐALA 

XÊDA 

SALÔMÊ 

GIÊRUSALEM 

KYRÊNÊ 

 

 

2. CÙNG NHÓM 
 

2.1. Cùng Nhóm 
 

 Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 

 

GIÊSU 

KHANAN  

PHILATÔ 
 

Từ nào sau đây cũng thuộc nhóm trên. 
 

BARABA 

MARIA MÁCĐALA 

GHẾTSÊMANI 
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2.2. Cùng Nhóm  
 

Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 
 

GALILÊ  

KYRÊNÊ 

ARIMATHÊ 
 

Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên. 
 

KÍTRÔN 

GIUĐÊ 

GIUĐA   

 

2.3. Cùng Nhóm  
 

Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 
 

BARABA 

ÊLIA 

CAIPHA 
 

Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên. 
 

MÁCĐALA  

CƠLÔPÁT 

GÔNGÔTHA 
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2.4. Cùng Nhóm  
 

Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 
 

GIÊRÊMIA 

ALÊXANĐÊ  

KYRÊNÊ 
 

Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên. 
 

GHẾTSÊMANI 

GIÊRUSALEM 

HÊRÔĐÊ 

 

2.5. Cùng Nhóm  
 

Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 
 

ALÊXANĐÊ  

BÊTANIA  

CƠLÔPÁT 

DÊBÊĐÊ 
 

Từ nào sau đây tiếp theo nhóm trên. 
 

BARABA 

KITÔ 

ÊLIA 
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3. THÊM & BỚT 
 

3.1. Thêm 1 

Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 1 ký tự vào 

mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai. 
 

KÍTRÔNA 

ARIMATHÊA 

KYRÊNÊA 

MANKHÔA 

GIÔXẾTA  

GIÔXẾPA 

SIMÔNA 
 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Simôn. 
 

3.2. Bớt 1 
 

Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã bớt 1 ký tự vào 

mỗi nhân vật hoặc địa danh. Bạn tìm xem đó là 

những từ nào. 
 

BARAB 

CAIPH 

MARI  

GÔNGÔTH 

BÊTANI  

GIUĐ 

XÊD 
 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Xêda. 
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4. NHÂN ĐÔI 
 

Từ nào sau đây được xếp thành hai nhân vật. 

 

PHERO 

GIESU 

GIOAN  

SIMON 

MARIA 

 

 

5. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI   
 

Đây là những từ bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự 

lôgíc nhất định. Những nhân vật này là ai? 
 

RIMATHÊA 

LIUÔ 

LÊXANĐÊA  

ALÔMÊS 

LIAÊ 

HILATÔP 

ARABAB 
 

Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật ÊLIA. 
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6. SẮP XẾP CHO ĐÚNG     
 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã quên 

xếp 2 nguyên âm vào tên nhân vật. Bạn hãy xếp lại 

cho đúng. 

 

GIRMIA                      EE 

KHNN                          AA 

RIMTHE                     AA 

SLOM                          EA 

HROĐ                          EE 

BETNI                          AA 

NICĐEM                      OO 

 

Gợi ý: Trong những từ này có nhân vật KHANAN. 
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7. HÃY CÙNG ĐỌC INRI     

 

 
 INRI 

(Iesus Nazarenis Rex Iudaeorum) 
là từ viết tắt của : “Giêsu  Nadarét, Vua dân Dothái.” 

Quan tổng trấn Philatô đã viết trên 1 tấm bảng nhỏ 

treo trên thập giá. (Ga 19,19) 
 

Có bao nhiêu cách để đọc được từ INRI theo đúng thứ 

tự của nó trong hình trên ? 
 

Mỗi 1 chữ  I  đều có thể trở thành chữ cái đứng đầu và 

đứng cuối của cùng 1 từ  INRI. 
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VI. TRÒ CHƠI 
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Vui Học Thánh Kinh  

Mê cung: Bữa Tiệc Ly 
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Vui Học Thánh Kinh  

Mê cung: Chúa Giêsu Vác Thập Giá 
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Vui Học Thánh Kinh  

Mê cung: Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh 
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Vui Học Thánh Kinh  

Mê cung: An Táng Chúa   
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vhtk Ô Chữ Thương Khó ¼ A 

 

 
Những gợi ý 
 

1. Ai đã vác thập giá lên Đồi Sọ? (Ga 19,17) 
 

2. Ai đã hôn Đức Giêsu trong vườn Cây Dầu? (Mc 

14,45) 
 

3. Một người con của ông Simon, người vác đỡ thập 

giá Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,21)    
 

4. Thân mẫu Đức Giêsu tên là gì? (Ga 15,26-27) 
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vhtk Ô Chữ Thương Khó ¼ B 

 

 
Những gợi ý  
 

1. Quê của ông Simon, người vác đỡ thập giá Đức 

Giêsu, ở đâu? (Mc 15,20)    
 

2. Vua nào đã gặp Đức Giêsu trong cuộc thương 

khó của Người? (Lc 23,8) 
 

3. Hai người con của ai đi theo Đức Giêsu vào vườn 

Cây Dầu? (Lc 26,37) 
 

4. Thánh Phêrô người miền nào? (Lc 26,69) 
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Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt: Chúa Vào Thành 
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Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt: Thánh Thể 
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Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt: Trên Đồi Sọ 
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VII. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 
 

1. 
 

“Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy 

làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” “Chén này 

là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì 

anh em.” (Lc 22,20) 
 

2. 
 

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em 

hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau 

như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34) 
 

3. 
 

“Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã 

đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự 

thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”  

(Ga 18,37) 
 

4. 
 

“Lạy Cha, xin tha cho họ,  

vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34) 
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5. 

 

“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi 

trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43) 

 

6. 

 

“Thưa Bà, đây là con của Bà.” “Đây là mẹ của 

anh.” (Ga 19,25-26) 

 

7. 

 

“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao 

Ngài bỏ rơi con?.” (Mt 27,46) 
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PHẦN GIẢI ĐÁP  
 

III. Trắc Nghiệm 
 

01. b. Con lừa. (Lc 19,35) 

02. d. Chỉ có a và b đúng. (Lc 19,36-37) 

03. b. Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!  

          (Lc 19,38) 

04. d. Cả a, b và c đúng. (Mt 26,26) 

05. a. Vì muôn người. (Mc 14,23-24) 

06. c. Đức Giêsu. (Ga 13,1-15) 

07. b. Ông Simon Phêrô. (Ga 13,6) 

08. b. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm  

          như Thầy đã làm cho anh em. (Ga 13,15) 

09. d. Cả a, b và c đúng. (Mc 14,33) 

10. d. Ông Giuđa. (Ga 18,2)  

11. a. Ông Simôn Phêrô. (Ga 18,10) 

12. c.Thượng tế Caipha. (Mt 26,57) 

13. a. Thượng tế Caipha. (Mt 26,63) 

14. a. Ông Philatô. (Mc 15,2) 

15. b.  Sự thật. (Ga 18,37) 

16. d. Baraba. (Ga 18,40) 

17. d. Phêrô. (Mc 14,66-72)  

18. b. Vua Hêrôđê Antipát. (Lc 23,8) 

19. c. Gôngôtha. (Mc 15,22)    

20. c. Simon. (Mt 27,32) 

21. a. Thành Giêrusalem. (Lc 23,28) 

22. b. “Giêsu Nadarét, Vua dân Dothái.” (Ga 19,19) 

23. a. Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp. (Ga 19,20) 

24. b. Bắt thăm xem ai được. (Ga 19,23) 

25. a. Ông Gioan. (Ga 19,25-27) 

26. b. “Tôi khát!” (Ga 19,28) 

27. a. Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm hai  
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          từ trên xuống dưới. (Mc 15,38) 

28. b. Giờ thứ 9. (Mt 27,45) 

29. d. Chỉ a và b đúng. 

30. d. Máu và nước chảy ra. 

31. a.Viên đại đội trưởng. (Mc 15,39) 

32. b. Giôxếp. (Mt 27,57) 

33. c. Trầm hương. (Ga 19,32) 

 

IV. Ô CHỮ 

 

vhtk Ô Chữ Thương Khó 01 
 

01. Đức Giêsu. (Mt 27,46) 

02. Vượt Qua. (Mt 26,17) 

03. Giôxếp. (Ga 19,38) 

04. Chín. (Mt 27,46) 

05. Nicôđêmô. (Ga 19,39)  

06. Phêrô. (Mt 26, 69-75)  

07. Êlia. (Mt 27,47) 

08. Caipha. (Ga 18,13)  

09. Con Thiên Chúa. (Lc 22,70)  

10. Vương miện. (Mt 27,29)  

11. Philatô. (Mt 27,11-14)   

12. Giáo. (Ga 19,34)  

13. Gioan. (Ga 19,26)  

14. Kyrênê. (Mc 15,21)  

15. Giêrusalem. (Lc 23,28)  

16. Giuđa. (Lc 22,3)  
 

Hàng dọc : Cuộc đời Chúa Giêsu 

 

 

vhtk Ô Chữ Thương Khó 02 
 

01. Đức Giêsu. (Mc 15,39)  

02. Trầm hương. (Ga 19,32) 
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03. Giêrusalem. (Lc 19,36-37) 

04. Bêtania. (Mc 14,3)    

05. Đức Giêsu. (Ga 19,17) 

06. Đức Giêsu. (Lc 23,34) 

07. Thiên sứ. (Lc 22,43) 

08. Ghếtsêmani. (Mt 26,30.36) 

09. Ruphô. (Mc 15,21)    

10. “Tôi khát!” (Ga 19,28) 

11. Philatô. (Mt 27,11) 

12. Kinh Thánh. (Ga 19,28) 

13. Hêrôđê. (Lc 23,8) 

 

Hàng dọc: Chúa Giêsu Kitô 

 

Vhtk Ô Chữ Thương Khó 03 
 

01. Đức Giêsu. (Ga 13,1-15) 

02. Đức Giêsu. (Lc 22,20) 

03. Giọt máu. (Lc 22,46) 

04. Philatô. (Mt 27,11) 

05. Con lừa. (Lc 19,35) 

06. Dêbêđê. (Lc 26,37) 

07. Kinh Thánh. (Ga 19,28) 

08. Đức Giêsu. (Lc 23,34) 

09. Đền thờ. (Mc 15,38)   

10. Rửa chân. (Ga 13,5) 

11. Kyrênê. (Mc 15,20)    

12. Nicôđêmô. (Ga 19,39)  

13. Núi đá. (Lc 23,50.53) 
 

Hàng dọc:  Giọt Lệ tình Yêu 

  

Vhtk Ô Chữ Thương Khó 04 
 

01. Nicôđêmô. (Ga 19,39)  

02. Cạnh sườn. (Ga 19,31) 
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03. Vượt  Qua. (Ga 18,39) 

04. Thiên sứ. (Lc 22,43) 

05. Đức Giêsu. (Ga 13,34) 

06. Gôngôtha. (Mt 27,33) 

07. Kinh Thánh. (Ga 19,28) 

08. Ma quỷ. (Ga 13,2) 

09. Thượng tế. (Ga 19,6) 

10.  Mankhô. (Ga 18,10) 

11. Đức Giêsu. (Ga 19,17) 

12. “Tôi khát!” (Ga 19,28) 

13. Yêu thương. (Ga 13,1) 

14.  Giọt máu. (Lc 22,46) 
 

Hàng dọc: Đường Thương Khó 

 

Vhtk Ô Chữ Thương Khó 05 

  

01. Kinh Thánh. (Ga 19,28) 

02. Đức Giêsu. (Ga 13,1-15) 

03. “Tôi khát!” (Ga 19,28) 

04. Đền thờ. (Mc 15,38)   

05. Caipha. (Mt 26,57) 

06. Tha tội. (Mt 26,28) 

07. Kyrênê. (Mc 15,20)   

08. Hêrôđê. (Lc 23,8) 

09. Rửa chân. (Ga 13,5) 

10. Cạnh sườn. (Ga 19,31) 

 

Chủ đề : Hy Tế Thập Tự 

  

Vhtk Ô Chữ Thương Khó 06 

  

01. Đức Giêsu. (Ga 13,34) 

02. Giọt máu. (Lc 22,46) 

03. Thiên sứ. (Lc 22,43) 
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04. Đền thờ. (Mc 15,38)   

05. Caipha. (Mt 26,63) 

06. Galilê. (Lc 26,69) 

07. Philatô. (Mt 27,11) 

08. Hêrôđê. (Lc 23,8) 

09. Gôngôtha. (Mt 27,33) 

10. Đức Giêsu. (Mt 27,46) 

11. Trầm hương.(Ga 19,32) 

12. Giêrusalem. (Lc 19,36-

37) 

 

Chủ đề : Đường Thập Giá 

 

 

 

Vhtk Ô Chữ Thương Khó 07 

 

01. Cạnh sườn.(Ga 19,31) 

02. Phêrô. (Mc 14,66-72) 

     (Đọc từ phải sang trái)  

03. Philatô. (Mt 27,11) 

04. Giôxếp. (Mt 27,57) 

      (Đọc từ dưới lên) 

05. Maria. (Ga 19,25) 

06. Đức Giêsu. (Lc 22,20) 

07. Tha tội. (Mt 26,28) 

08  Mankhô. (Ga 18,10) 

 

Chủ đề : Thống Hối 
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VHTK Ô Chữ Thương Khó 08 

 

01. Đền thờ. (Mc 15,38)   

02. Maria. (Ga 19,25) 

      (Đọc từ dưới lên) 

03. Giọt máu. (Lc 22,46) 

      (Đọc từ dưới lên) 

04. Kinh Thánh 

       (Ga 19,28) 

05. Đức Giêsu. (Mt 27,46) 

      (Đọc từ dưới lên) 

06. Con lừa. (Lc 19,35) 

07. Caipha. (Mt 26,63) 

      (Đọc từ phải sang trái) 

08. Rửa chân. (Ga 13,5)  

      (Đọc từ phải sang trái) 

09. Giuđa. (Mc 14,45) (Đọc từ dưới lên) 

 

Chủ đề : Thập Tự Giá 

 

 

VHTK Ô Chữ Thương Khó 09 

  

Hàng dọc: 
 

01. Đức Giêsu. (Lc 22,20) 

02. Giọt máu. (Lc 22,46)  

      (Đọc từ dưới lên) 

03. Tha tội. (Mt 26,28) 

04. “Tôi khát!” (Ga 19,28) 

      (Đọc từ dưới lên) 
 

Hàng ngang: 
 

05. Đền thờ. (Mc 15,38)   

06. Gôngôtha. (Mt 27,33) 
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07. Thiên Chúa. (Lc 22,70)  

08. Thợ gốm. (Mt 27,7)   

 

Chủ đề : Thánh Giá 

 

VHTK Ô Chữ Thương Khó 10 

 

Hàng dọc: 
 

01. Simon. (Mc 15,21)    

02. Đức Giêsu.  

      (Mt 27,46) 

03. Kinh Thánh.  

      (Ga 19,28) 

04. Rửa chân. (Ga 13,5) 
 

Hàng ngang: 
 

05. Con lừa. (Lc 19,35) 

      (Đọc từ phải qua trái) 

06. Galilê. (Lc 26,69) (Đọc từ phải qua trái) 

07. Tha tội. (Mt 26,28) 

08. Cạnh sườn. (Ga 19,31) (Đọc từ phải qua trái) 

 

Chủ đề : Thương Khó 

 

 

V. RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 

1. ALPHABET 
 

1.1  Galilê  

Giacôbê  

Giacôbê  

Giacôbê Thứ  

Giêrêmia 

Giêrusalem 
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Giêsu 

Gioan  

Giôxếp Arimathê 

Giôxết  

Giuđa Ítcariốt 

Giuđê 

Gôngôtha 

 

1.2 Baraba 

Caipha 

Giêrusalem 

Giêsu  

Gioan  

Khanan  

Kitô 

Kyrênê 

Maria Mácđala 

Phêrô 

Philatô 

Salômê 

Simôn 

Xêda 

 

2. CÙNG NHÓM 
 

2.1. Baraba: Những từ được cho trên đều là những người nam. 

2.2. Giuđa: Những từ được cho trên đều là những địa danh. 

2.3. Cơlôpát: Những từ được cho trên đều tận cùng bằng ký tự A. 

2.4. Giêrusalem: Những từ được cho trên đều có 2 ký tự Ê. 

2.5. Êlia: Những từ được xếp theo thứ tự Alphabet. 

 
 

3. THÊM & BỚT 
 

3.1. Thêm 1 
 

Kítrôn 



93 * VHTK 101 : Thương Khó 

Arimathê 

Kyrênê 

Mankhô 

Giôxết  

Giôxếp 

Simôn 
 

3.2. Bớt 1 
 

Baraba 

Caipha 

Maria Mácđala 

Gôngôtha 

Bêtania  

Giuđa Ítcariốt 

Xêda 
 

4. Nhân Đôi 
 

GIESU – GIUSE 
 

5. Phép Đảo Chữ Cái   
 

Arimathê 

Ôliu 

Alêxanđê  

Salômê 

Êlia 

Philatô 

Baraba 
 

6. Sắp Xếp Cho Đúng   
   

Giêrêmia 
Khanan  

Arimathê 
Salômê 

Hêrôđê 

Bêtania 
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Nicôđêmô 
 

7. Hãy Cùng Đọc INRI     
 

Xét vị trí của những chữ  I  trong hình vẽ : 
 

* Chữ  I  ở vị trí trung tâm của hình vẽ : nó nằm liền kề với 4 

chữ  N; mỗi chữ N lại liền kề với 3 chữ  R, mỗi chữ  R lại liền kề 

với 3 chữ  I  nữa. Vì vây có tất cả 36 cách đọc từ  INRI  từ chữ I ở 

vị trí trung tâm trong hình vẽ. 
 

* Từ những chữ I ở 4 đỉnh sẽ không thể đọc được 1 từ  INRI  nào 

cả. 
 

• Chữ  I  ở trên cạnh của hình vẽ : mỗi chữ  I  trên 1 cạnh  bên của 

hình vẽ đều nằm liền kề với 1 chữ N, mà mỗi chữ N này  lại nằm 

liền kề với 3 chữ  R; mỗi chữ  R lại nằm liền kề với 3 chữ  I. Vậy 

từ mỗi chữ  I trên 1 cạnh của hình vẽ ta có 9 cách đọc từ  INRI. Có 

tất cả 8 chữ I trên 4 cạnh nên sẽ có 9 x 8 = 72 cách đọc  

từ  INRI  từ những chữ  I  này. 

• 

Vậy, trong cả hình vẽ có tổng cộng là 108 cách đọc  INRI. 

 

V. TRÒ CHƠI 

 

vhtk Ô Chữ Thương Khó ¼ A 

 

1. Giêsu. (Ga 19,17) 

2. Giuđa. (Mc 14,45) 

3. Ruphô. (Mc 15,21)    

4. Maria. (Ga 15,26-27) 
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vhtk Ô Chữ Thương Khó ¼ B 

 

1. Kyrênê. (Mc 15,20)    

2. Hêrôđê. (Lc 23,8) 

3. Dêbêđê. (Lc 26,37) 

4. Galilê. (Lc 26,69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt:  

Chúa Vào Thành 
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Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt: Thánh Thể 

 

 
Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt:  

Trên Đồi Sọ 
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“Nếu anh em yêu mến Thầy, 

 anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. 

Tin mừng Gioan 14,15 
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